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VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN 

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 56dm2 = …………… m2 b) 17dm2 23cm2= …………… dm2 

c) 23cm2 = …………… dm2 d) 2cm2 5mm2= …………… cm2 

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 1654m2 = …………… ha b) 5000m2= …………… ha 

c) 1ha = …………… km2 d) 15ha = …………… km2 

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 7,6 km2 = …………… ha b) 9,3579 ha = …………… m2 

c) 34,8 m2 = …… m2…… dm2 d) 6,07 dm2= …… dm2…… cm2 

4. Điền dấu >, <, = ? 

75dm2 ... 0,8m2 4,5m2 ... 4m2 5dm2 

135ha ... 1,35km2 25,09dm2 ... 25dm2 9cm2 

 

 

 


